GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TÔ CHỨC BỘ PHÁT TRIỂN, CÔNG NGHIỆP, NGOẠI THƯƠNG BRAXIN (MDIC) 
Phạm Bá Uông, Tham tán TM Việt Nam tại CHLB.Braxin, 25/02/2009.
Để dễ dàng xác định vị trí và môi trường hoạt động của  Bộ MDIC, trước tiên  chúng tôi xin cung cấp mấy nét về thể chế Nhà  nước trong đó Bộ MDIC được xây dựng và hoạt động. 
Braxin là một quốc gia theo thể chế cộng hòa liên bang, được lập trên 4 cấp độ gồm  liên bang, tiểu bang, các chính quyền thành phố tự trị và quận liên banglập pháp. Chính quyền Braxin được chia thành 03 ngành:  , hành pháp và tư pháp. Các ngành hoạt động độc lập nhưng có sự hợp tác với nhau. Ngành hành pháp và lập pháp được tổ chức ở cả 4 cấp độ chính trị, còn ngành tư pháp chỉ được tổ chức ở cấp liên bang và tiểu bang. Ngày Quốc khánh: 7 tháng 9 năm 1822 (tuyên bố Độc lập). 
Ngành hành pháp được thực thi bởi chính phủ. Ngành lập pháp được thực thi bởi hai viện của quốc hội. Ngành  tư pháp hoạt động riêng rẽ với hai ngành trên. Về bộ máy hành pháp, người đứng đầu Nhà nước là Tổng thống, có nhiệm kỳ 4 năm, được làm tối đa 2 nhiệm kỳ. Tổng thống là người đứng đầu Nhà nước, đồng thời cũng là người đứng đầu Chính phủ (không có Thủ tướng CP).

Ngành lập pháp: Quốc hội chia làm 2 viện gồm thượng viện và hạ viện. Thượng viện có 81 ghế phân bổ cho mỗi bang 3 ghế, được bầu cử trực tiếp, nhiệm kỳ nghị sỹ 8 năm  và Hạ viện có 513 ghế, nhiệm  kỳ 4 năm, được bầu cử trực tiếp, phân bổ số lượng theo quy mô dân số ở mỗi tiểu bang.
 Các đảng phái chính trị chủ yếu gồm: Đảng Phong trào Dân chủ Braxin PMDB; Đảng Lao động Braxin PTB; Đảng Lao động Đổi mới Braxin PRTB; Đảng Cộng hoà Braxin PRB; Đảng Xã hội Dân chủ Braxin PSDB; Đảng Xã hội Braxin PSB; Đảng Cộng sản Braxin  PCdoB; Đảng Dân chủ Lao động PDT; Đảng Dân chủ Xã Hội PSD; Đảng Tự do và Xã hội PSOL; Đảng Xanh PV; Đảng Nhân đạo vì Đoàn kết PHS; Đảng Mặt trận Tự do PFL còn gọi là Đảng Dân chủ; Đảng Tự do PL; Đảng Thành thị  Đổi mới PMR; Đảng Cộng hoà PR; Đảng Nhân đân Xã hội  PPS; Đảng Tiến bộ PP; Đảng Xã hội Ki Tô PSC; Đảng Lao động PT.
Phân chia địa dư hành chính : Các tiểu Bang tự tổ chức bộ máy hành chính, pháp luật, duy trì an ninh công cộng và thu thuế. Chính phủ tiểu bang do một thống đốc tiểu bang đứng đầu, được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Ngoài ra còn có một cơ quan lập pháp riêng của bang. Braxin có 26 bang và 01 quận liên bang (distrito federal) là thủ đô Brasilia, tổng số có    27 đơn vị liên bang gồm:  Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Brasilia (Quận Liên bang), Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins.
Mỗi tiểu bang lại được chia thành nhiều thành phố hay quận huyện (municípios) với hội đồng lập pháp (câmara de vereadores) và một thị trưởng (prefeito) riêng. Các thành phố có quyền tự trị, độc lập với cả liên bang và chính phủ tiểu bang. Một thành phố, quận huyện có các tiểu thị trấn (distritos), nhưng các đơn vị này không có bộ máy hành chính riêng.

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức Bộ Phát triển, Công nghiệp - Ngoại thương MDIC


[image: image1]
1.1. Lãnh đạo Bộ Phát triển, Công nghiệp, Ngoại thương (MDIC)MDIC : Ông Miguel Jorge, giữ chức Bộ trưởng  từ ngày  29/03/2007 đến nay. 

Ngoài Bộ trưởng, người lãnh  đạo  đứng đầu các Secretaria (Ban thuộc Bộ) mang hàm tương đương Thứ trưởng. Braxin dùng  khái  niệm  “Secretario” thay cho khái niệm “Vice-Ministro - Thứ trưởng ”. Các Thứ  trưởng  giúp Bộ trưởng phụ trách các mảng công tác quản lý Nhà nước của ngành, ví dụ ông Ivan Joao Guimaraes Ramalho, Thứ trưởng  phụ Trách Ban Điều hành (Secretario-Executivo) trong đó có các cơ quan Vụ chủ chốt của Bộ. Bà Lytha Battiston giữ  chức Thứ trưởng Phụ trách Ban Thư ký điều hành Hội đồng Ngoại thương SE/CAMEX(Secretaria Executiva da CAMEX)...

1.2. Văn phòng Bộ (GM) : Có các Phòng (Assessoria) Kỹ thuật và Hành chính; Phòng Thông tin Xã hội, Phòng  quan hệ  với Nghị viện; Phòng Quan hệ  Quốc tế.

1.3. Ban Thư ký Điều hành SE : Có Văn phòng Ban TKĐH (Gabinet); Vụ Tổ chức Cán Bộ, Vụ  Cơ sở Vật chất, Vụ  Hiện đại hoá Tin học; Vụ Kế hoạch, Ngân sách Tài chính.

1.4. Ban Thư ký Điều hành Hội đồng Ngoại thương CAMEX  : 

Trong Cơ quan CAMEX  có thành viện đại diện cấp Bộ chuyên ngàng liên quan tham gia, cùng ra Nghị quyết, quyết định và các biên  pháp, chính sách kinh tế thương mại, công nghiệp. Du lịch  cũng như việc quyết định áp thuế chống bán phá giá.

1.5. Văn phòng Pháp Chế  – Giải quyết khiếu nại (OUV): Có các phòng chức năng về các lĩnh vực pháp chế, tiếp dận và giải quyết khiếu nại. 

1.6. Ban  Phát triển Sản xuất - SDP : Bao gồm các Vụ (Departamento) Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vụ Cạnh tranh Công nghiệp,Vụ Khu vực Sử dụng nhiều Vốn  và Công nghệ, Vụ Công Nghiệp Thiết bị Vận tải, Vụ Khu vực Sử dụng nhiều Lao động và Tài Nguyên thiên nhiên.

1.7. Ban Ngoại thương - SECEX : Có các Vụ (Departamento) Tác nghiệp Ngoại thương CECEX, Vụ Đàm phán Quốc tế, Vụ Bảo vệ Thương mại DECOM, Vụ Kế hoạch và Phát triển Ngoại thương DEPLA..
1.8. Ban Thương mại và Dich  vụ  - SCS : Gồm có các Vụ Quốc gia về Đăng ký Thương mại, Vụ Chính sách Thương mại và Dịch vụ. 

1.9. Ban Công nghệ Công nghiệp STI: Có Văn phòng Ban, Vụ chính sách Công nghệ và Vụ Điều phối Công nghệ. 

1.10. Các Cơ quan quản  lý, đơn vị sự  nghiệp  khác trực thuộc Bộ MDIC gồm : 

1.10.1.  Cục Quản lý Khu Bảo thuế Manaus - SUFRAMS 

1.10.2. Viện Quốc gia Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng- INMETRO

1.10.3. Viện Quốc gia Sở hữu Công nghiệp -INPI

1.10.4. Ngân hàng Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội -BNDES

2. Cơ sở pháp lý thành lập  và  chức năng nhiệm  vụ  (tóm  tắ t) của  Bộ  Bộ Phát triển, Công nghiệp, Ngoại thương - MDIC 
Bộ MDIC được thành lập theo văn bản pháp quy số nº 1.911-8, de 29/07/1999 - DOU 30/07/1999, có chức năng và nhiệm vụ  trong cãc lĩnh vực quản lý sau :

- Xây dựng chính sách phát triển Công nghệp, Thương mại và Dịch vụ.

- Quản lý Sở hữu trí tuệ công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

- Đo lường, tiêu chuẩn hoá SP và kiểm tra chất lượng công nghiệp

- Xây dựng chính sách Ngoại thương.

- Xây dựng quy chế và thực thi các chương trình, hoạt động liên quan tới Ngoại thương.

- Áp dụng các cơ chế bảo vệ thương mại và tham gia đàm phán quốc tế liên quan đến ngoại thương.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và thủ công.

- Thực hiện hoạt động đăng ký thương mại. 

Mục tiêu sứ mệnh của  ngành là  “Xây dựng nước Braxin cạnh tranh, công bằng, nhiều cơ hội phát triển, đối tác với các lĩnh vực sản xuất, thông qua hoạt động quản lý nhà nước và hồ trợ công nghiệp và ngoại thương”.

3. Mối quan hệ với các Bộ, cơ  quan khác  thuộc Chính phủ 

Ban Thư ký Điều hành Hội đồng Ngoại thương - CAMEX  : Là một cơ quan cấu thành của Hôị đồng Chính phủ, có chức năng xây dựng, thông qua, triển khai  và điều phối chính sách và các hoạt dộng liên quan đến Ngoại thương về hàng hoá và dịch vụ, bao gồm cả du lịch. Cơ quan này do Bộ Trưởng Bộ PT Công Thương phụ trách. Đây chính là cầu nối về quan hệ ngang với các Bộ, ngành hữu quan thuộc Chính phủ và cơ quan trực thuộc Chính phủ để thay mặt Chính phủ thực hiện các quyết định liên quan đến nhiều bộ ngành.  

Trong hoạt động quản lý nhà nước hàng ngày, Bộ MDIC có quan hệ chặt chẽ theo ngành dọc với các cơ quan như các Viện của Quốc hội, với Văn phòng Tổng thống vì người đứng đầu Chính phủ cũng chính là Tổng thống. Ở các tiểu Bang đều có các Secretaria (Sở) chuyên ngành về Công Nghiệp và Thương mại.  
4. Mối quan hệ với các tổ chức kinh tế xã hội và nghiệp đoàn : 

Ngoài các Ban, Tổng cục, Vụ...là cơ quan Quản lý  Nhà nước giúp Bộ trưởng  thực hiện chức năng quản lý ngành, ngoài cơ cấu chính thức của Bộ MDIC, Braxin còn thành lập các tổ  chức tư vấn và xã hội (phi chính phủ) cùng  tham gia vào lĩnh vực Công Thương như : 

- Các  Hội đồng (Conselho)  chuyên môn ví dụ Hội đồng Cà phê, Hội đồng Thép  đại diện cho các tập thể, tổ chức và chuyên gia là cầu nối với Bộ trưởng nhằm giữ quan hệ mật thiết với các tổ chức kinh tế xã hội, hiệp hội, công đoàn, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vữc khác nhau trong toàn xã hội trong vấn đề xây dựng và thực thi chính sách. 

- Các Phòng (Camara) như Phòng phát triển hạ tầng thương mại, Phòng chính sách kinh tế, Phòng chính sách tài nguyên thiên nhiên nhằm  tư vấn, điều phối, cầu nối  và tham gia tốt hơn và xây dựng và thực thi chính sách của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi cho các nhóm lợi ích kinh tế xã hội.

 5. So sánh quốc tế 

Mô hình quản lý Bộ Công Thương của các nước khác trong khu vực Mỹ Latinh như Bolivia, Colômbia....nhìn chung  có nhiều nét tương đồng với mô hình Braxin, do  mô hình tổ chức Bộ máy Nhà nước và bộ máy QLNN cũng mang đặc điểm thể chế tổ chức theo tiểu Bang- Liên Bang (Etat- Union) hoặc Departamento (tỉnh), có bộ máy khá tự chủ. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, cũng là  người đứng đầu Chính phủ. Trong Chính phủ có các Bộ trưởng chuyên ngành, trong đó có các Bộ mang tên Công - Thương hoặc Bộ Sản Xuất và Du lịch…tuỳ theo đặc thù và quy mô quản lý của từng nước.
6. Một số Bộ ngành  khác của Braxin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực quản lý kinh tế :

- Bộ Tài chính : www.fazenda.gov.br
- Bộ Kế hoạch, Ngân sách và Quản lý : http://www.planejamento.gov.br/
-  Bộ Du lịch, www.turismo.gov.br  www.braziltour.com  

- Bộ Khoa học Cong nghệ : www.mct.gov.br
- Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng : www.agricultura.gov.br
- Bộ Giao thông Vận tải : www.tranporte.gov.br
- Bộ Mỏ và Năng lượng :   www.mme.gov.br
7. Một số địa chỉ hữu ích 
- Văn phòng Bộ : 
 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios, Bloco "J"

Brasília, DF, 70053-900 Brasil 

Fone : +55 (61) 2109-7000 ; Fax: (55 61) 2109-7344

Website: http://www.desenvolvimento.gov.br
-  Vụ Đàm phán Quốc tế : 
Departamento de Negociações Internacionais 
Secretaria de Comercio Exterior

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios ,

Bloco “J”, Sala 718.

CEP : 70053 900 Brasilia – DF

Brasil

- Phòng Quan hệ Quốc tế thuộc Văn phòng Bộ :

Gabinete do Ministro - Assessoria Internacional 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios ,

Bloco “J”, Sala 604.

CEP : 70053 900 Brasilia – DF

Brasil

Tel:  (55 61) 2109-7490

Fax: (55 61) 2109-7344

- Vụ Bảo vệ Thương mại 

Departamento da Defesa Comercial 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios ,

Bloco “J”, Sala  803.

CEP : 70053 900 Brasilia – DF

Tel : 55 61. 2109 7770 

Fax : 61.2109 7445.

E-mail : decom@desenvolvimento.gov.br
-  Ban Phát triển Sản xuất 
Secretatia de Desenvolvimento de Produção - SDP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios ,

Bloco “J”, Sala 507.

CEP : 70053 900 Brasilia – DF

Tel : 55 61. 2109 7747

Fax : 61.2109 7047

-  Vụ Kế hoạch và Phát triển Ngoại thương DEPLA
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comercio Exterior - PEPLA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios ,

Bloco “J”, Sala  814.

CEP : 70053 900 Brasilia – DF

Tel : 55 61. 2109 7081 

Fax : 61.2109 7075.

-  Cục quản lý khu Bảo thuế (Zona Franca de Manaus)
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Coordinador – Geral, SUFRAMA

Esplanada dos Ministérios, Bloco "J"

Brasília, DF, 70053-900 Brasil 

Website: http://www.desenvolvimento.gov.br
Fone : (061). 3425 7473/7172

Email : marlenio.oliveira@desenvolvimento.gov.br

www.suframa.gov.br
---((---
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